
Chuyện ở lớp

PHIẾU ÔN TẬP SỐ…….

Họ và tên: …………………………

1. Đọc

2. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm 

theo yêu cầu:

a) Bạn Hoa ở lớp có chuyện gì?

A. trêu bạn               B. không học bài C. vuốt tóc bạn

b) Bạn Mai đã làm gì khi ở lớp?

A. Bạn Mai không nghe cô giảng bài.

B. Bạn Mai bôi bẩn ra bàn.

C. Bạn Mai trêu các bạn.

c) Khi nghe con kể chuyện ở lớp, mẹ muốn biết điều gì?

A. Mẹ muốn biết con ở lớp thế nào.

B. Mẹ muốn biết các bạn ở lớp thế nào.

C. Mẹ muốn biết các bạn có trêu con không.

d. Ai trong  lớp hay trêu bạn bè?

A. bạn Hoa B. bạn Mai C. bạn Hùng

3. Điền vào chỗ trống

a) tr hay ch? ….ồi non          đũa ….e          ….ồng trọt

b) r hay d? ….ễ cây          ….ễ dàng          mềm ….ẻo

c) et hay oet? r …. mướt          lòe l…..          xoen x …..

d) ân hay uân? Đôi ch….          g….. gũi          h……. luyện

- Mẹ có biết ở lớp

Bạn Hoa không học bài

Sáng nay cô giáo gọi

Đứng dậy đỏ bừng tai

- Mẹ có biết ở lớp

Bạn Hùng cứ trêu con
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Bạn Mai tay đầy mực

Còn bôi bẩn ra bàn …

Vuốt tóc con mẹ bảo

- Mẹ chẳng nhớ nổi đâu

Nói mẹ nghe ở lớp

Con đã Ngoan thế nào?

(theo Tô Hà)



1. Tính
Họ và tên: …………………………

82 + 13 + 1 = ….

62 + 35 – 44 = ….

98 – 38 + 20 = ….

3. <, >, = ?

49 – 28 …. 37 - 2

64 + 31…. 99 - 5

82 + 0…. 82 - 0

35 + 41…. 78 - 3

4. Hình vẽ bên có:

- …. hình tròn

- …. hình vuông

- …. hình chữ nhật

- …. Hình tam giác

 
5. Đọc thời gian biểu của Lan và vẽ kim ngắn, kim dài vào 

đồng hồ tương ứng với mỗi hoạt động trong ngày của bạn ấy

THỜI GIAN BIỂU

Buổi sáng:

- Đánh răng: 6 giờ

- Ăn sáng: 7 giờ

Buổi chiều:

- Học bài: 3 giờ

- Chơi xích đu: 5 giờ

Buổi tối:

- Đi ngủ: 9 giờ

98 – 34 – 13 = ….

58 – 24 + 15 = ….

80 – 40 + 6 = ….

2. Sắp xếp các số 69, 54, 82, 93, 49

- Theo thứ tự từ bé đến lớn: ……………………………………………..

- Theo thứ tự từ lớn đến bé: ……………………………………………..
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Thỏ và gấu

Họ và tên: …………………………
1. Đọc

2. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm 

theo yêu cầu:

a) Trước đây thỏ luôn cho rằng mình như thế nào?

A. Mình xinh đẹp nhất khu rừng.

B. Mình chạy nhanh nhất khu rừng.

C. Mình thông minh nhất khu rừng.

b) Gấu luôn tự hào về điều gì?

A. Gấu to lớn nhất khu rừng.

B. Gấu có trí khôn nhất khu rừng.

C. Gấu xinh đẹp nhất khu rừng.

c) Gấu coi trọng điều gì hơn?

A. Gấu coi trọng vẻ bề ngoài.

B. Gấu coi trọng cân nặng.

C. Gấu coi trọng trí tuệ.

d) Sau khi nghe gấu nói, thỏ trở nên thế nào?

A. Thỏ ghét gấu      B. Thỏ nghe theo gấu      C. Thỏ chê gấu

3. Điền im hay iêm?

lim d…….          quý h……….          Trái t……..          kim t………

Một lần nọ, thỏ và gấu gặp nhau trò chuyện. Thỏ cho rằng 

mình xinh đẹp nhất khu rừng. Thỏ khoe bộ long trắng muốt và hai 

cái tai dài của mình. Còn gấu vốn tự hào về trí khôn của nó hơn 

vẻ bề ngoài. Gấu nói cắt ngang sự khoe khoang của thỏ bằng 

một câu nói thế này:

      - Anh thỏ ạ, vẻ đẹp đâu chỉ được thể hiện ở bên ngoài, mà 

còn thể hiện qua trí tuệ nữa kia.

      Thỏ hiểu ra và từ đó không bao giờ khoe khoang về vẻ đẹp 

bên ngoài của mình nữa.
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1. Số ?
Họ và tên: …………………………

2. Nối phép tính với kết quả thích hợp

3. Số ?

….. + 13 = 68 47 - …. = 25 …. + 30 = 90

42 - …. = 21 …. + 34 = 98 58 - … = 50

58 - 2

47 - 4

49 - 6

59 - 3

85 - 2

62 - 2

89 - 6

67 - 7

31 10 10 3

41 20

10 2 10

24

30

4. Sáng chủ nhật bạn Lan đến nhà ông bà nội chơi thấy 

đồng hồ chỉ như đồng hồ A. 

Bạn Lan ra về thấy đồng hồ chỉ giờ như đồng hồ B. Hỏi bạn 

Lan đã chơi ở nhà ông bà nội mấy giờ?

A B

Trả lời: Bạn Lan đã chơi ở nhà ông bà nội …. giờ.
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